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1 Lê Ngọc Bích Phục Thiện, Hoàng Tiến 4/1/2022 6/1/2022 4/1/2022 x
2 Trần Văn Cường HGM, Hoàng Tiến 4/1/2022 6/1/2022 4/1/2022 x
3 Nguyễn Ngọc Duyên Ngọc Châu, tp Hải Dương 4/1/2022 5/1/2022 4/1/2022 x
4 Nguyễn Thị Lan Đồng Cống, Hoàng Tiến 4/1/2022 5/1/2022 4/1/2022 x
5 Phùng Thị Lan Giang Hoàng Tiến 4/1/2022 5/1/2022 4/1/2022 x
6 Đặng Thị Bẩy Hoàng Tiến 5/1/2022 6/1/2022 5/1/2022 x
7 Nguyễn Thị Mai Hoàng Tiến 5/1/2022 6/1/2022 5/1/2022 x
8 Vũ Tiến Đạt Đồng Cống, Hoàng Tiến 5/1/2022 6/1/2022 5/1/2022 x
9 Hoàng Văn Hùng Trung Tâm, Hoàng Tiến 5/1/2022 6/1/2022 5/1/2022 x
10 Đỗ Thị Xuân HGM, Hoàng Tiến 5/1/2022 6/1/2022 5/1/2022 x
11 Vũ Thế Sơn Phục Thiện, Hoàng Tiến 6/1/2022 7/1/2022 6/1/2022 x
12 Đỗ Thị Tươi Hoàng Tiến 7/11/2022 8/1/2022 7/11/2022 x
13 Bùi Thị Liễu HGC, Hoàng Tiến 10/1/2022 11/1/2022 10/1/2022 x
14 Nguyễn Thị Mơ HGM, Hoàng Tiến 12/1/2022 13/1/2022 12/1/2022 x
15 Trần Văn Nam Hoàng Tiến 13/01/2022 14/1/2022 13/01/2022 x
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16 Nguyễn Ngọc Duyên Phục Thiện, Hoàng Tiến 17/01/2022 18/1/2022 17/01/2022 x
17 Nông Thị Thiên Đồng Cống, Hoàng Tiến 18/01/2022 19/1/2022 18/01/2022 x
18 Nguyễn Văn Nghiệp Hoàng Tiến 19/01/2022 20/01/2022 19/01/2022 x
19 Nguyễn Văn Hải Phục Thiện, Hoàng Tiến 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
20 Dương Văn Mạnh Hoàng Tiến 20/01/2022 24/01/2022 20/01/2022 x
21 Vũ Trung Hậu Hoàng Tiến 20/01/2022 24/01/2022 20/01/2022 x
22 Phùng Thị Hương Nguyễn Trãi, Sao Đỏ 20/01/2022 24/01/2022 20/01/2022 x
23 Ngô Thị Dần Trung Tâm, Hoàng Tiến 20/01/2022 24/01/2022 20/01/2022 x
24 Lê Văn Chiến Chí Minh 20/01/2022 24/01/2022 20/01/2022 x
25 Vũ Văn Thương thanh bình, tp hd 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
26 Nguyễn Đức Chanh Hoàng Tân 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
27 Nguyễn Đức Lanh Tràng An, Đông Triều, QN 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
28 Nguyễn Ngọc Duyên Trung Tâm, Hoàng Tiến 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
29 Nguyễn Văn Thiệp Trại Trống, Hoàng Tiến 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
30 Nguyễn Thị Hồng Ngát HGC, Hoàng Tiến 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
31 Nguyễn Văn Quý Tân Tiến, Hoàng Tiến 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
32 Đinh Thị Nguyệt Văn An 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
33 Nguyễn Văn Thụ Văn An 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
34 Vũ Văn Hậu Chí Minh 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
35 Hồ Văn Đà Phả Lại 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
36 Nguyễn Văn Cần Thái Học, Bình Giang, HD 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
37 Trần Phương Oanh Hoàng Tiến 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
38 Nguyễn Văn Hưng Thái Học, Chí Linh 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
39 Ngô Quang Huấn Thái Học, Chí Linh 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
40 Mạc Hữu Mận Phục Thiện, Hoàng Tiến 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
41 Chu Thị Tới Hoàng Tiến 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
42 Vũ Đình Thường Hoàng Tiến 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
43 Nguyễn Đình Nhật Hoàng Tiến 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
44 Hoàng Thị Hát Hoàng Tiến 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x



45 Mạc Thị Mẫn Hoàng Tiến 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
46 Trần Thị Phương HGM, Hoàng Tiến 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
47 Đặng Thị Dung HGM, Hoàng Tiến 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
48 Trần Văn Lợi thanh bình, tp hd 20/01/2022 21/01/2022 20/01/2022 x
49 Nguyễn Ngọc Huyền Phục Thiện, Hoàng Tiến 21/01/2022 22/01/2022 21/01/2022 x
50 Nguyễn Văn Long HGM, Hoàng Tiến 21/01/2022 25/01/2022 21/01/2022 x
51 Nguyễn Ngọc Duyên Trung Tâm, Hoàng Tiến 24/01/2022 25/01/2022 24/01/2022 x
52 Vũ Thị Chuyền Phục Thiện, Hoàng Tiến 24/01/2022 25/01/2022 24/01/2022 x
53 Phùng Thị Hương Hoàng Tiến 25/01/2022 26/01/2022 25/01/2022 x
54 Nguyễn Văn Thích Hoàng Tiến 26/01/2022 28/01/2022 26/01/2022 x
55 Lê Quang Chí HGC, Hoàng Tiến 27/01/2022 28/01/2022 27/01/2022 x
56 Vũ Thị Mùi HGC, Hoàng Tiến 28/01/2022 1/2/2022 28/01/2022 x
57 Nguyễn Văn Chinh Hoàng Tiến 28/01/2022 1/2/2022 28/01/2022 x
58 Vũ Thị Mùi Hoàng Tiến 28/01/2022 31/01/2022 28/01/2022 x
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